
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 45, Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC ECI 

0110062619

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính. 

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH 
GIÁO DỤC ECI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ECI EDUCATION CARTOGRAPHY AND 
ILLSTRATION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: ECI ECICO., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243.9716090
Email:

Fax:
Website:
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15. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

6399

17. Hoạt động tư vấn quản lý
( Không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, thuế);

7020

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

21. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

23. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

24. In ấn 1811(Chính)

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Sao chép bản ghi các loại 1820

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

28. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

29. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

30. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

31. Hoạt động xuất bản khác
( Loại trừ hoạt động: nhà xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 
điện tử).  ( Điều 12, Điều 36, Điều 45 Luật xuất bản năm 
2012).

5819

32. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Gia công sản xuất phần mềm.

5820

33. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình 

5911

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

35. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

36. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

37. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

38. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

39. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

40. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762
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17.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.750.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN ECI

Số 45, Hàng 
Chuối, Phường 
Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.400.0
00

14.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.400.0
00

14.000.000.000 80,000

0102137109 

41. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

42. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
( Loại trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí). 
(Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 ).

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 HOÀNG 
XUÂN 
TRUNG     

Số 39, đường Lạc 
Nghiệp, Phường 
Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 10,000

0370970000
03

3 NGUYỄN 
TUẤN NAM  

Số 101, đường 
Thạch Bàn, Tổ 4, 
Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 10,000

0190780000
85

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019078000085
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 101, đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 101, đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN NAM  Nam

14/01/1978 Kinh Việt Nam

15/07/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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